
Biểu mẫu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Đến hết ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)
ĐVT: tỷ đồng

S
T
T

Danh mục dự án Chủ
đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư Thời gian thực
hiện dự án

Giá trị đề
nghị quyết
toán hoặc

giá trị khối
lượng hoàn
thành được
nghiệm thu

Giá trị
phê

duyệt
quyết
toán

Vốn kế hoạch đã bố trí
đến thời điểm báo cáo Vốn đã giải ngân

Vốn đầu  tư công còn lại phải bố trí đến thời
điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được

duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá
trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu

Thời
gian
chậm

lập báo
cáo QT
so với
quy
định

(tháng)

Thời
gian
chậm

thẩm tra
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Thời
gian
chậm
phê

duyệt
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Cơ
quan
tiếp

nhận
hồ sơ
quyết
toánTổng số

Trong
đó: ngân

sách
trung
ương

Khởi
công

(Tháng
/năm)

Hoàn
thành

(Tháng/
năm)

Tổng số

Trong
đó: ngân

sách
trung
ương

Tổng số

Trong
đó: ngân

sách
trung
ương

Tổng số

Trong đó:

NS
trung
ương

NS tỉnh NS cấp
xã Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán 

1 Dự án A

2 Dự án: ……

. …...………

II Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán

1 Dự án: ……

2 Dự án: ……

. …...………

III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán 

01

Nâng cấp đường bê
tông xi măng (Đoạn từ
bưu điện văn hóa xã
vào khu dân cư Vang
Bua, thôn Bãi Màu)

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,4785 0,435 04/2025 06/2025 0,478067 0,4785 0,435 0,470539 0,435

02
Nâng cấp nhà văn hóa
xã

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,111 1 10/2024 01/2025 1,10945 1,111 1 1,103118 1 3

03

Trường PTDTBT tiểu
học và THCS Sơn Tân
(Cở sở 2 điểm trường
cũ)

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,183 1,065 10/2024 02/2025 1,176861 1,183 1,065 1,151291 1,065 2

04

Lắp đặt hệ thống đèn
điện pin năng lượng
mặt trời tại thôn Ra
Nhua (Đường ĐX.08)

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,212 04/2025 05/2025 0,211971 0,212 0,21077

05

Lắp đặt hệ thống đèn
điện pin năng lượng
mặt trời tại Di tích
chiến thắng Bãi Màu
(Ngã ba Sơn Tân)

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,17046755 04/2025 05/2025 0,17008 0,17046755 0,169117
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06
Nâng cấp trụ sở UBND
xã Sơn Tân

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,525 10/2024 12/2024 0,521507 0,525 0,518515 4

07
Lan can + tường hộ lan
mềm suối Đăk Ròng
thôn Tà Dô

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,280 10/2024 11/2024 0,278335 0,280 0,276739 5

08
BTXM tuyến đường
Anh Nhoi 2 - xóm Bà
Liên

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,001 0,870 04/2025 06/2025 0,999 0,887 0,800 0,675 0,675 0,112 0,070 0,042

09
Đường điện bằng năng
lượng mặt trời từ
đường TSĐ đi thôn Ra
Manh

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,334 03/2025 04/2025 0,333 0,334 0,327

10
Sân bóng chuyền thôn
Gò Lã

UBND
xã Sơn

Tây

C 0,7460 11/2024 4/2025 0,755 0,755 0,671 0,671 0,08377

11
Nâng cấp đường
BTXM vào KDC Ta
Gân

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,000 0,900 11/2024 4/2025 0,981 0,981 0,900 0,900 0,900 0,900 0,08080

12
Sân bóng chuyền thôn
Huy Măng

UBND
xã Sơn

Tây

C 0,800 12/2024 3/2025 0,785 0,785 0,720 0,720 0,06537

13
Nâng cấp Sân thể thao
thôn Đăk Lang

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,222 1,100 10/2024 5/2025 1,152 1,152 1,100 1,100 1,100 1,100 0,05247

14
Nâng cấp
nhà văn hóa thôn Tan
Via

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,462 0,408 11/2024 4/2025 0,461 0,461 0,446 0,408 0,440 0,408 0,01492

15
Đầu tư sân thể thao
thôn Đắk Trên

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,889 0,800 10/2024 5/2025 0,866 0,866 0,800 0,800 0,800 0,800 0,06590

16

Công trình điện 0.4kv,
kết hợp chiếu sáng
đường vào KDC Tu
Broai

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,667 0,600 11/2024 5/2025 0,640 0,640 0,600 0,600 0,600 0,600 0,03969

17

Đường điện 0,4kv kết
hợp chiếu sáng vào
xóm ông Nhú- KDC
Tan Via

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,800 11/2025 5/2025 0,773 0,773 0,720 0,720 0,05279

18
Đường điện 0,4kv vào
xóm ông Du- KDC Ta
Gân

UBND
xã Sơn

Tây
C 0,700 11/2024 5//2025 0,678 0,678 0,630 0,630 0,04831

19
Đường điện 0,4kv kết
hợp chiếu sáng nhà ông
Minh- Nhà ông Nhiếu

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,000 11/2024 5/2025 0,934 0,934 0,900 0,900 0,03411

20
Nâng cấp hệ thống
nước trung tâm huyện

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,200 10/2024 5/2025 1,165 1,165 1,104 1,104 0,06103

21
Hệ thống nước
sinh hoạt Đăk Trên

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,222 1,200 11/2024 5/2025 1,194 1,194 1,200 1,200 1,138 1,138

22

Điện 0,4kv kết hợp
chiếu sáng đường từ
nhà ông Mẻo đi nhà
văn hóa thôn Đăk Trên

UBND
xã Sơn

Tây
C 1,204 1,100 11/2024 5/2025 1,149 1,149 1,100 1,100 1,000 1,100 0,04947

* Ghi chú:
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- Ở xã, phường, đặc khu: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.
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Biểu mẫu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN

 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Đến hết ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Nhóm công
trình (A, B, C)

Tổng mức đầu tư
(Tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự án
theo Quyết định phê duyệt Tiến độ

thực hiện
dự án (%)

Lý do chưa nghiệm
thu hoàn thành đưa

vào sử dụng

Kế hoạch thực
hiện để hoàn
thành dự ánKhởi công

(Năm)
Hoàn thành

(Năm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dự án: ……

2 Dự án: ……

. …...………

. …...………
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Biểu mẫu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Đến hết ngày 30/9/2024)

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày     /10/2025 của UBND xã Sơn Tây)
ĐVT: tỷ đồng

T
T

Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết toán Nhu cầu bố trí vốn

Ghi chú Số; ngày, tháng
năm

Giá trị quyết
toán Tổng số

Trong đó:
NS trung

ương NS tỉnh NS cấp
xã

1 BTXM tuyến đường Anh
Nhoi 2 - xóm Bà Liên

UBND xã Sơn Tây 0,112 0,070 0,042

2 Sân bóng chuyền thôn Gò Lã UBND xã Sơn Tây 0,084 0,08377

3 Nâng cấp đường BTXM vào
KDC Ta Gân

UBND xã Sơn Tây 0,081 0,080803

4 Sân bóng chuyền thôn Huy
Măng

UBND xã Sơn Tây 0,065 0,065374

5 Nâng cấp Sân thể thao thôn
Đăk Lang

UBND xã Sơn Tây 0,052 0,052466

6 Nâng cấp
nhà văn hóa thôn Tan Via

UBND xã Sơn Tây 0,015 0,014921

7 Đầu tư sân thể thao thôn Đắk
Trên

UBND xã Sơn Tây 0,066 0,065899

8
Công trình điện 0.4kv, kết
hợp chiếu sáng đường vào
KDC Tu Broai

UBND xã Sơn Tây 0,040 0,039688

9
Đường điện 0,4kv kết hợp
chiếu sáng vào xóm ông Nhú-
KDC Tan Via

UBND xã Sơn Tây 0,053 0,052792

10 Đường điện 0,4kv vào xóm
ông Du- KDC Ta Gân

UBND xã Sơn Tây 0,048 0,048307

11
Đường điện 0,4kv kết hợp
chiếu sáng nhà ông Minh-
Nhà ông Nhiếu

UBND xã Sơn Tây 0,034 0,034106

12 Nâng cấp hệ thống
nước trung tâm huyện

UBND xã Sơn Tây 0,061 0,061031

13
Điện 0,4kv kết hợp chiếu sáng
đường từ nhà ông Mẻo đi nhà
văn hóa thôn Đăk Trên

UBND xã Sơn Tây 0,049 0,049469
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